
DANH SÁCH TẬP THỂ CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Quyết định        /QĐ-UBND ngày     /08/2025 của UBND phường Thượng Cát)

Tập thể đề nghị gương điển hình tiên tiến

STT Tên đơn vị Số tiền
1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1.420.000
2 Tổ dân phố Đại Cát 3 1.420.000
3 Trường THCS Thượng Cát 1.420.000
4 Trường tiểu học Liên Mạc 1.420.000
5 Trường mầm non Liên Mạc 1.420.000

Cá nhân đề nghị gương điển hình tiên tiến

STT Họ và tên Chức vụ đơn vị công tác Số tiền

1 Ông Lưu Ngọc Hà Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường 710.000

2 Bà Nguyễn Thị Thủy Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 710.000

3 Bà Văn Thúy Hoa Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam Phường 710.000

4 Bà Lê Thị Thành Phó Chủ tịch HĐND Phường 710.000

5 Bà Nguyễn Anh Phong Phó Chủ tịch UBND Phường 710.000

6 Bà Lê Xuân Giang Trưởng Ban xây dựng Đảng Phường 710.000

7 Bà Nguyễn Thị Thúy Trưởng phòng Văn hóa - xã hội 710.000

8 Ông Nguyễn Văn Tý Trạm trưởng Trạm y tế Phường 710.000

9 Bà Đào Thị Huyền Viên chức Trạm y tế Phường 710.000
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10 Bà Cao Ngọc Hạnh Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 710.000

11 Bà Trần Thị Thu Hương Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng
và Đô thị 710.000

12 Bà Đặng Thị Khánh Vân Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng
và Đô thị 710.000

13 Bà Nguyễn Hồng Mơ Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy 710.000

14 Bà Nguyễn Thao Thanh Phó Hiệu trưởng Trường THCS
Nguyễn Thị Minh Khai 710.000

15 Bà Phan Vũ Lan Anh Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Mạc 710.000

16 Bà Nguyễn Thị Thanh
Thùy

Phó Hiệu trưởng Trường mầm non
Nguyễn Thị Minh Khai 710.000

17 Bà Nguyễn Thị Hạnh Hiệu trưởng Trường tiểu học
Nguyễn Thị Minh Khai 710.000

18 Bà Nguyễn Thị Thương Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học
Nguyễn Thị Minh Khai 710.000

19 Bà Hoàng Minh Huệ Giáo viên Trường tiểu học
Nguyễn Thị Minh Khai 710.000

20 Bà Nguyễn Thị Thắm Giáo viên Trường tiểu học
Nguyễn Thị Minh Khai 710.000

21 Bà Lâm Hương Giang Hiệu trưởng Trường THCS Thượng Cát 710.000

22 Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên Trường mầm non Thượng Cát 710.000

23 Bà Nguyễn Thị Hồng Tổ trưởng Tổ dân phố Đại Cát 3 710.000
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